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KỲ I NĂM 2014- 2015 CỦA HỆ ĐH, CĐ, TRUNG CẤP 
	TT
	Tên tài liệu, giáo trình
	Đơn vị tính
	Giáo trình NXB
	Giáo trình

in 
	GT,BG photo
	Đơn giá/quyển

	I
	Cao đẳng Khóa 8
	
	
	
	
	

	1
	Đường lối Đảng CSVN
	Quyển
	x
	
	
	16.500

	2
	Văn bản trong quản lý
	Quyển
	
	x
	
	26.500

	3
	Marketing
	Quyển
	
	
	x
	25.700

	4
	Kinh tế đầu tư
	Quyển
	
	
	x
	13.700

	5
	Quản trị KDTH 2
	Quyển
	
	x
	
	16.000

	6
	Kinh tế quốc tế
	Quyển
	
	
	x
	14.900

	7
	Văn hóa kinh doanh
	Quyển
	
	
	x
	17.000

	8
	Thẩm định dự án đầu tư
	Quyển
	
	
	x
	21.000

	9
	Thuế nhà nước
	Quyển
	
	x
	
	24.000

	10
	Phân tích hoạt động KD
	Quyển
	
	
	x
	18.900

	11
	Kế toán quản trị
	Quyển
	
	x
	
	19.600

	12
	Kế toán công
	Quyển
	
	
	x
	32.500

	13
	Kế toán Ngân hàng
	Quyển
	
	
	x
	21.700

	14
	Kiểm toán
	Quyển
	
	
	x
	19.500

	15
	Kế toán tài chính
	Quyển
	
	
	x
	22.000

	16
	Lưu trữ và QLTT đất
	Quyển
	
	
	x
	14.900

	17
	Quy hoạch phát triển nông thôn
	Quyển
	
	
	x
	13.500

	18
	H. thống TT địa lý TT đất (LIS)
	Quyển
	
	
	x
	12.300

	19
	Quy hoạch sử dụng đất HP II
	Quyển
	
	
	x
	15.100

	20
	Phương pháp thí nghiệm (KHCT)
	Quyển
	
	
	x
	16.300

	21
	Phòng trừ dịch hại TH (IPM)
	Quyển
	
	
	x
	8.900

	22
	Kiểm dịch thực vật
	Quyển
	
	
	x
	11.100

	23
	Hoa cây cảnh
	Quyển
	
	
	x
	12.300

	24
	Kinh tế hộ trang trại
	Quyển
	
	
	x
	14.000

	25
	Nuôi trồng thủy sản
	Quyển
	
	
	x
	14.000

	26
	Quản lý lửa rừng
	Quyển
	
	
	x
	17.000

	27
	Nghiệp vụ kiểm lâm
	Quyển
	
	
	x
	9.300

	28
	Quản lý dự án lâm nghiệp
	Quyển
	
	
	x
	9.900

	29
	Khuyến nông
	Quyển
	
	
	x
	9.100

	30
	Luật thú y kiểm định thú sản
	Quyển
	
	
	x
	18.600

	31
	Quy hoạch sinh thái cảnh quan
	Quyển
	
	
	x
	12.600

	II
	Cao đẳng Khóa 9
	
	
	
	
	

	1
	Tin học ứng dụng
	Quyển
	
	
	
	

	2
	Anh văn chuyên ngành (K.toán)
	Quyển
	
	
	x
	8.800

	3
	Anh văn chuyên ngành (CN)
	
	
	
	x
	12.300

	4
	Anh văn chuyên ngành (KHCT)
	
	
	
	x
	12.300

	5
	Tin học Autôcard
	Quyển
	
	
	x
	9.000

	6
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	Quyển
	
	
	x
	18.800

	7
	Kinh tế vĩ mô
	Quyển
	
	
	x
	22.800

	8
	Văn hóa kinh doanh
	Quyển
	
	
	x
	17.000

	9
	Marketinh
	Quyển
	
	
	x
	25.700

	10
	Kinh tế đầu tư
	Quyển
	
	
	x
	13.700

	11
	Kinh tế quản lý I
	Quyển
	
	
	x
	14.200

	12
	Quản trị KDTH I
	Quyển
	
	
	x
	12.000

	13
	Quản trị doanh nghiệp
	Quyển
	
	
	x
	29.900

	14
	Thị trường chứng khoán
	Quyển
	
	
	x
	16.500

	15
	Thuế nhà nước
	Quyển
	
	x
	
	24.000

	16
	Kế toán tài chính HP I
	Quyển
	
	x
	
	25.300

	17
	Lý thuyết hạch toán kế toán
	Quyển
	
	
	x
	21.000

	18
	Thống kê doanh nghiệp
	Quyển
	
	
	x
	18.600

	19
	Kế toán tài chính HP II
	Quyển
	
	
	x
	22.200

	20
	Bản đồ địa chính
	Quyển
	
	
	x
	12.600

	21
	Địa lý kinh tế VN
	Quyển
	
	
	x
	18.100

	22
	Trắc địa HP II
	Quyển
	
	
	x
	10.900

	23
	Định giá đất
	Quyển
	
	
	x
	18.800

	24
	Đăng ký thống kê đất đai
	Quyển
	
	
	x
	16.300

	25
	Khí tượng  nông nghiệp
	Quyển
	
	
	x
	12.000

	26
	Thủy nông
	Quyển
	
	
	x
	23.900

	27
	Chọn tạo giống cây trồng
	Quyển
	
	
	x
	21.600

	28
	Hệ thống nông nghiệp
	Quyển
	
	
	x
	14.400

	29
	Bệnh cây đại cương
	Quyển
	
	
	x
	12.800

	30
	Cây lương thực
	Quyển
	
	
	x
	25.700

	31
	Cây công nghiệp
	Quyển
	
	
	x
	25.700

	32
	Vi sinh vật
	Quyển
	
	
	x
	15.600

	33
	Chăn nuôi trâu bò
	Quyển
	
	
	x
	24.300

	34
	Vệ sinh gia súc
	Quyển
	
	
	x
	12.700

	35
	Dược lý thú y
	Quyển
	
	
	x
	16.000

	36
	Sinh lý bệnh
	Quyển
	
	
	x
	16.000

	37
	Chăn nuôi lợn
	Quyển
	
	
	x
	24.000

	III
	Cao đẳng Khóa 10
	
	
	
	
	

	1
	Pháp luật đại cương  
	Quyển
	
	x
	
	18.000

	2
	Pháp luật đại cương
	Quyển
	
	
	x
	22.300

	3
	Toán cao cấp
	Quyển
	
	x
	
	22.500

	4
	Toán cao cấp
	Quyển
	
	
	x
	25.000

	5
	Anh văn 
	Quyển
	x
	
	
	38.500

	6
	Tin học đại cương
	Quyển
	
	x
	
	14.100

	7
	Hóa học đại cương
	Quyển
	
	
	x
	24.100

	8
	Nguyên lý Mác Lênin
	Quyển
	x
	
	
	30.600

	9
	Lý thuyết tài chính
	Quyển
	
	x
	
	19.500

	10
	Lý thuyết tiền tệ tín dụng
	Quyển
	
	x
	
	16.000

	11
	Thổ nhưỡng
	Quyển
	
	
	x
	17.600

	12
	Giải phẫu
	Quyển
	
	
	x
	26.200

	IV
	Đại học Khóa I
	
	
	
	
	

	1
	Pháp luật đại cương
	Quyển
	
	x
	
	18.000

	2
	Toán cao cấp (Kinh tế)
	Quyển
	
	x
	
	22.500

	3
	Toán cao cấp  (khối kỹ thuật)
	Quyển
	
	x
	
	24.200

	4
	Anh văn 1
	Quyển
	x
	
	
	42.000

	5
	Tin học đại cương
	Quyển
	
	x
	
	14.100

	6
	Hóa hữu cơ
	Quyển
	
	
	x
	22.000

	7
	Văn bản trong quản lý
	Quyển
	
	x
	
	26.500

	8
	Giáo dục quốc phòng
	Quyển
	
	
	x
	29.800

	9
	Chủ nghĩa Mác Lênin
	Quyển
	x
	
	
	30.600

	V
	Hệ trung cấp 37
	
	
	
	
	

	1
	Tài chính doanh nghiệp I
	Quyển
	
	
	
	

	2
	Tài chính doanh nghiệp II
	Quyển
	
	
	
	

	3
	Tin học văn phòng
	Quyển
	
	x
	
	14.100

	4
	Anh văn 
	Quyển
	x
	
	
	42.000

	5
	Marketing
	Quyển
	
	
	x
	23.500

	6
	Quản trị doanh nghiệp
	Quyển
	
	
	x
	18.700

	7
	Kế toán doanh nghiệp I
	Quyển
	
	x
	
	25.600

	8
	Kế toán doanh nghiệp II
	Quyển
	
	
	x
	22.00

	9
	Thống kê doanh nghiệp
	Quyển
	
	
	x
	18.600

	10
	Chăn nuôi trâu bò
	Quyển
	
	
	x
	24.300

	11
	Kinh tế hộ trang trại
	Quyển
	
	
	x
	14.000

	VI
	Trung cấp Khóa 38
	
	
	
	
	

	1
	Pháp luật đại cương
	Quyển
	
	
	x
	19.700

	2
	Giáo dục chính trị
	Quyển
	
	
	x
	26.000

	3
	Lý thuyết tiền tệ tín dụng
	Quyển
	
	
	x
	16.600

	4
	Lý thuyết thống kê
	Quyển
	
	
	
	

	5
	Lý thuyết tài chính
	Quyển
	
	
	
	

	6
	Giải phẫu sinh lý GS
	Quyển
	
	
	
	

	7
	Giống và kỹ thuật truyền giống
	Quyển
	
	
	x
	20.000

	8
	Vi sinh vật
	Quyển
	
	
	x
	15.600
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